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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 

(Ban hành theo Quyết định số: 2265/QĐ-ĐHLĐXH ngày 17 tháng 8  năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội) 

1. Tên học phần T   t     V ệt  Qu    ệ          tr    t    ứ  

T   t     A    Industrial relations in the organization 

2. Mã học phần QHTC0222H 

3. Trình độ đào 

tạo 

Đạ   ọ  

4. Số tín chỉ  02 TC 

5. Học phần tiên 

quyết 

N uy    ý qu    ệ          (NLQH0222L) 

6. Phƣơng pháp 

giảng dạy 

Giải thích cụ thể (Explicit Teaching) - TLM1: G ả   v     ƣớ   

dẫ  và   ả  t í    ụ t ể  á      du    ủ  bà   ọ ,   úp s    v     ạt 

 ƣợ  mụ  t  u  ọ  tập về k    t ứ  và kỹ  ă  . 

Thuyết giảng (Lecture) - TLM2:G ả   v    t uy t trì  , d ễ    ả , 

trì   bày     du   bà   ọ ,   ả  t í    á      du    ủ  bà   S    

v             ,       ú  ạ        k    t ứ  mà   ả   v    truyề  

 ạt  

Câu hỏi gợi mở (Inquiry) - TLM4: tr    quá trì     ả   dạy, 

  ả   v    sử dụ    á   âu  ỏ   ợ  mở   y  ặt vấ   ề, s u  ó dẫ  

d t,  ợ  ý,  ƣớ   dẫ  s    v    từ   bƣớ  trả  ờ   á   âu  ỏ    

Học theo tình huống (Case Study) - TLM9: G ả   v     ƣ  r   á  

tì    uố  , y u  ầu s    v    p â  tí   tì    uố  , và tìm b ệ  

p áp   ả  quy t  Tì    uố    ƣợ  t   t k  dự  tr   từ   k ố  

k u   k    t ứ  t u    ọ  p ầ   T ô   qu  tì    uố  ,   ả   v    

  úp s    v    vậ  dụ   k    t ứ  và    ả  quy t tì    uố   t ự  t  

và  uyệ  kỹ  ă  ,  ă    ự  tự   ủ, tự   ịu trá      ệm k   t ự  

  ệ   á    ạt         ề     ệp   ƣ tr    tì    uố    

7. Đơn vị quản 

lý học phần 

     Quả   ý   u     â   ự  

8. Mục tiêu học phần 

Mục tiêu (Gx) Mô tả mục tiêu CĐR 

của 

CTĐT 

(PLOs) 

TĐNL 

G1 H ểu  ƣợ   ấu trú   ơ bả   ủ   ệ t ố   qu   

 ệ          tr    m t t    ứ  và  á    â  tố 

tá            ệ t ố   qu    ệ          tr    

t    ứ   H ểu rõ  ƣợ   ặ  t ù qu    ệ     

     tr     á    ạ  t    ứ  ở V ệt N m  Có 

t ể p â  tí   và  á     á  ƣợ          ểm 

mạ  ,   ểm y u  ủ  m t  ệ t ố   qu    ệ 

PLO5 
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         tr    t    ứ   H ểu  ƣợ   á   ơ 

    tƣơ   tá   ể duy trì qu    ệ           à  

   ,     ị   và   m  ƣợ   á  quyề   ợ   ơ 

bả   ủ    ƣờ           tr    t    ứ     

G2 Có t ể         ứu, p â  tí   và v  t  ƣợ  

 á  bá   á  p â  tí   và  á     á m t  ệ 

t ố   qu    ệ          tr    d         ệp  

Có t ể vậ  dụ    ƣợ   ơ bả        quy 

 ị   p áp  uật về qu    ệ           T   t 

 ập và vậ   à    ƣợ   á  k     ố  t  ạ , 

t ƣơ    ƣợ   và p       ừ ,   ả  quy t 

tr      ấp          tạ  d         ệp  Có kỹ 

 ă    àm p á   ể ký k t  ợp          

    , t    ứ   àm p á   ể ký k t t ỏ  ƣớ  

         tập t ể  Có t ể t  m vấ ,  ây dự   

    quy           Có k ả  ă   k ểm tr , 

  ám sát v ệ  t ự  t   p áp  uật và t  m 

mƣu           ạ          ả  p áp  ả  t  ệ  

qu    ệ          tr    t    ứ    

PLO6 

PLO7 

PLO8 

PLO9 

PLO10 

 

4/6 

 

G3 Tô  trọ   p áp  uật, p      á    àm v ệ  

  uy       ệp, dám  àm, dám   ịu ( ó bả  

 ĩ  );  ó   í  ƣớ   và k ả  ă   tự  ọ  tập, 

tự  ập   ật, tự tí    ũy k        ệm  

PLO11 

PLO12 

4/6 

 

9. Chuẩn đầu ra của học phần ( á  mụ  t      y CĐR  ủ  mô   ọ  và mứ       ả   

dạy I,T,U; Mô tả CĐR b     m  á       từ   ủ     ,  á    ủ  ề CĐR  ấp    1 

(CLOs) và bố   ả    ụ t ể; Mứ     I (I tr du  )    ớ  t  ệu, T (T    )  dạy, U 

(Ut   z )  sử dụ   

CĐR (CLOs) Mô tả chuẩn đầu ra Mức độ giảng 

dạy (I,T,U) 

CLO1 H ểu  ƣợ  bả    ất  ủ  qu    ệ          tr    

t    ứ  và  á  y u tố  ấu t à        ệ t ố   

qu    ệ          tr    m t t    ứ   Đá     á 

 ƣợ   á    â  tố tá            ệ t ố   qu    ệ 

         tr    t    ứ   N m  ƣợ   á   ơ     

tƣơ   tá   ă  bả  tr    qu    ệ          ở t  

  ứ  và  á     á  ƣợ          uy  ơ  ó t ể 

 ảy r   ố  vớ  qu    ệ          tr    t    ứ  

  u k ô    ƣợ  duy trì tốt  H ểu  ƣợ   á  quyề  

 ợ   ơ bả   ủ    ƣờ           tr    t    ứ    

I, T, U 

CLO2 

 

H ểu rõ  ƣợ  v   tr   ủ   á    ủ t ể qu    ệ     

     tr    v ệ  duy trì qu    ệ           à  

   ,     ị   tr    t    ứ   P â  tí    ƣợ  

        ểm mạ  ,   ểm y u  ủ  từ     ủ t ể và 

I, T, U 
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  ểu  ƣợ          ều k ệ   à    úp  ƣợ   á  

  ủ t ể  ả  t  ệ   ă    ự  và  â         ệu quả 

  ạt        

CLO3 

 

P â  tí  ,  á     á   ệ  trạ   qu    ệ          

tr     á  t    ứ   P át   ệ   ƣợ         ạ      

tr     ệ t ố   qu    ệ           ể t  m mƣu 

          ạ        b ệ  p áp   ả  quy t    

I, T, U 

CLO4 

 

T   t k   ƣợ   á  k     ố  t  ạ        , t    ứ  

tốt t ƣơ    ƣợ   tập t ể    ểm tr ,   ám sát vấ  

 ề t ự  t   p áp  uật          và  á  t ỏ  t uậ  

   ký k t        ƣờ           và   ƣờ  sử dụ   

          

I, T, U 

CLO5 

 

Sử dụ   tốt  á  kỹ  ă    ố  t  ạ        , t ƣơ   

 ƣợ  ,   ả  quy t  u     t,      t  p,  àm v ệ  

  óm, tƣ duy p â  tí   vấ   ề, p ả  b ệ ,  ập k  

  ạ  , quả   ý t ờ       tr    v ệ  t    ứ   ố  

t  ạ , t     à   t ƣơ    ƣợ    á   â    y tập 

t ể và   ả  quy t        u     t  ảy r  tr    

qu    ệ            

I, T, U 

CLO6 

 

Tô  trọ   p áp  uật,  ó  ố  số   tí    ự , t    

t ầ   ƣớ   về tập t ể, trá      ệm  Có t á     

 ọ  tập  ầu t ị  T  m          m tú ,  ầy  ủ, 

 ú     ờ  á    ờ   ả   tr    ớp   

I, U 

10. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Họ  p ầ   ày  u    ấp     s    v          k    t ứ  s u    á  quát về QHLĐ 

tr    t    ứ ; Cô     à  tr    t    ứ ; T    ứ   ố  t  ạ  tr    QHLĐ; T ƣơ    ƣợ   

trong QHLĐ; N   quy và   ấp  à   kỷ  uật         ; M t số quyề   ợ   ơ bả   ủ  

  ƣờ          ; Xu     t và tr      ấp           

11. Kế hoạch và nội dung giảng dạy 

LÝ THUYẾT: 

Giờ TC Nội dung CĐR 

Môn học 

Hoạt 

động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá 

1-3 CHƢƠNG 1   HÁI QUÁT VỀ 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

TRONG TỔ CHỨC 

1.1. Bả    ất,  ặ    ểm  ủ  

qu    ệ          tr    t    ứ   

1.1.1. Bả    ất  ủ  qu    ệ     

     tr    t    ứ  

1.1.2. Đặ    ểm  ơ bả   ủ  

qu    ệ          tr    t    ứ   

1 2 Cá  y u tố  ấu t à    ệ 

CLO1 

CLO3  

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể, 

 âu  ỏ  

 ợ  mở  

Họ   N    

  ả  , 

       

 

AM1 
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t ố   qu    ệ          tr    t  

  ứ  

1 2 1  Cá    ủ t ể  ủ  qu    ệ 

          

1 2 2  Cơ         b   

1 2 3  Cá   ì   t ứ  tƣơ   tá  

 ủ  qu    ệ          tr    t  

  ứ  

1 2 4  T  u   uẩ           

tr    t    ứ   

1 3  Cá  y u tố mô  trƣờ    ủ  

qu    ệ          tr    t    ứ  

1 3 1  Cá  y u tố t u   môi 

trƣờ   b   tr    t    ứ   

1 3 2  Cá  y u tố t u   mô  

trƣờ   b      à  t    ứ   

1 4  Đố  tƣợ           ứu và 

p ƣơ   p áp         ứu  ọ  

p ầ  Qu    ệ          tr    t  

  ứ   

1 4 1  Đố  tƣợ           ứu  

1 4 2  P ƣơ   p áp         ứu  

 ứu trả  ờ  

 âu  ỏ  

4-9 CHƢƠNG 2  CÔNG ĐOÀN 

TRONG TỔ CHỨC 

2.1. Đạ  d ệ    ƣờ           

tr    t    ứ   

2.1.1. Cấu trú  t    ứ   ủ   ệ 

t ố    ô     à  V ệt N m 

2.1.2. Quyề   ô     à  

2.1.3. V   tr   ủ   ô     à  

V ệt N m tr    qu    ệ     

     

2.2. N     t á   t ứ   ố  

vớ  Cô     à    ệ    y và   ả  

p áp k    p ụ  

CLO1 

CLO2 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể, 

 âu  ỏ  

 ợ  mở  

Họ   N    

  ả  , 

       

 ứu trả  ờ  

 âu  ỏ  

AM1 

 

 

 2.3. Cô     à   ơ sở và tí   

     ập  ủ   ô     à  

 ơ sở 

2.4. Cá    ạt      m    

tí    ạ  d ệ   ủ   ô     à   ơ 

sở  

2.4.1.  Đố  t  ạ  và t ƣơ   

 ƣợ            tập t ể 

2.4.2. G ả  quy t tr      ấp 

CLO1 

CLO2 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể,  âu 

 ỏ   ợ  

mở  

Họ   N    

  ả  , 

AM1 

AM2 
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2.4.3. Bả  vệ   ƣờ           

tr    kỷ  uật          

2.4.4. P ố   ợp vớ    ƣờ  sử 

dụ            tr    quả   ý 

2.4.5. G ám sát   ƣờ           

tr    t ự    ệ   á  t  u   uẩ  

         tạ   ơ   àm v ệ  

2.4.6. Tuy   truyề , vậ       

và   á  dụ    ƣờ           

       

 ứu trả  ờ  

 âu  ỏ  

10-15 CHƢƠNG 3  TỔ CHỨC ĐỐI 

THOẠI TRONG QUAN HỆ 

LAO ĐỘNG 

3.1.   á    ệm và  ặ    ểm 

 ố  t  ạ         

3.1.1.   á    ệm  ố  t  ạ     

    

3.1.2. Đặ    ểm  ố  t  ạ     

    

3 2 Cá    ều k ệ   ố  t  ạ     

    

3 3  Cá    uy   t    ố  t  ạ  

         ệu quả 

3 4  V   tr   ủ   ố  t  ạ         

3 4 1  V   tr   ủ   ố  t  ạ     

     ố  vớ    ƣờ           

3 4 2  V   tr   ủ   ố  t  ạ     

     ố  vớ    ƣờ  sử dụ       

     

3.4.3. V   tr   ủ   ố  t  ạ     

     ố  vớ  qu    ệ     

     

3.4.4. V   tr   ủ   ố  t  ạ     

     ố  vớ          

3.5. P â    ạ   ố  t  ạ     

    

3 5 1 P â    ạ  t     ấp t    

hành. 

3 5 2  P â    ạ  t     á   t ứ  

t    ứ  

CLO1 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể  

Họ   N    

  ả  ,     

 ạ  ý 

  í    

AM1 

 

 3 6  Hì   t ứ   ố  t  ạ          

3 6 1  Tr       t ô   t   

3 6 2 Tƣ vấ , t  m k ả  

3 6 3  T ƣơ    ƣợ    

CLO1 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

AM1 
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3 7  Cá  k     ố  t  ạ  tr    

qu    ệ          

3 7 1  Họp      quả   ố  và 

 ô     â  trƣớ      àm v ệ  

( ọp 10 p út) 

3 7 2  H m t ƣ  ề  uất (  m 

t ƣ  óp ý) 

3 7 3  Họp Cô     à - Công 

  â   ị   kì 

3 7 4  Họp  ị   kì Cô     à  – 

Quả   ý 

3 7 5  T ủ tụ    ả  quy t     b  

bất bì  , k   u  ạ   ủ    ƣờ  

          

3 8  N   du    ố  t  ạ          

3 8 1  N   du    ố  t  ạ         

 ấp quố  t   

3 8 2  N   du    ố  t  ạ         

 ấp quố      

3.8 3  N   du    ố  t  ạ         

 ấp   à    

3 8 4  N   du    ố  t  ạ         

 ấp  ị  p ƣơ   

3 8 5  N   du    ố  t  ạ         

 ấp d          ệp  

CLO6 

 

t ể,  ọ  

t    tì   

 uố    

Họ   N    

  ả  ,   ả  

quy t tì   

 uố   

16-18 CHƢƠNG 4  THƢƠNG 

LƢỢNG TRONG QUAN HỆ 

LAO ĐỘNG 

4.1.   á    ệm,  ặ    ểm  ủ  

t ƣơ    ƣợ    

4.1.1.   á    ệm t ƣơ    ƣợ   

4.1.2. Đặ    ểm  ủ  t ƣơ   

 ƣợ   

4.2. V   tr   ủ  t ƣơ   

 ƣợ   

4.3. Cá   ì   t ứ   ủ  

t ƣơ    ƣợ   

4.4. Cá  sả  p ẩm  ủ  

t ƣơ    ƣợ             

4.4.1. Hợp               

4.4.2. T ỏ  ƣớ           tập 

t ể 

4.5. T    ứ  t ƣơ    ƣợ   

4.6. T     à   t ƣơ    ƣợ   

CLO1 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể, 

 ọ  t    

tì   

 uố     

Họ   N    

  ả  ,   ả  

quy t tì   

 uố   

AM1 
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4.6.1. Mụ   í   

4.6.2. Cá   t ứ  t ự    ệ  

4.7.   t t ú  t ƣơ    ƣợ   

4.7.1. Mụ   í   

4.7.2. Cá   t ứ  t ự    ệ   

19-21 CHƢƠNG 5  NỘI QUY VÀ 

CHẤP HÀNH  Ỷ LUẬT LAO 

ĐỘNG 

5.1. N   quy          

5.1.1. Bả    ất và v   tr   ủ  

    quy          

5.1.2. N   quy          và 

p áp  uật          

5.1.3. N   du    ủ      quy 

         

5.1.4. Quy trì    ây dự   và 

 ă   ký     quy          

5.2. C ấp  à   kỷ  uật     

     

5.2.1. T    ứ  t ự    ệ      

quy          

5.2.2. Hệ t ố     ám sát t ự  

t   kỷ  uật          

5.2.3. P      á   quả   ý và 

v ệ    ấp  à   kỷ  uật          

5.2.4. Cá  y u tố ả    ƣở   

      ấp  à   kỷ  uật          

5.2.5. Vă   ó  t    ứ  và   ấp 

 à   kỷ  uật          

5.3. Xử  ý kỷ  uật          

5.3.1. N uy   t   và trì   tự 

 ử  ý kỷ  uật          

5.3.2. Cá   ì   t ứ  kỷ  uật 

         

5.3.3. Trá      ệm vật   ất 

tr    kỷ  uật          

5.3.4.     u  ạ  về kỷ  uật     

     

CLO1 

CLO3 

CLO4 

CLO6 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể,  ọ  

t    tì   

 uố    

Họ   N    

  ả  ,   ả  

quy t tì   

 uố    

AM1 

 

22-24 CHƢƠNG 6  MỘT SỐ 

QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG 

6.1. T ề   ƣơ   và t ề  

t ƣở   tr    qu    ệ          

6.1.1. T ề   ƣơ   tr    qu   

CLO1 

CLO6 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể  

Họ   N    

AM1 

AM4 
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 ệ          

6.1.2. T ề  t ƣở   tr    qu   

 ệ          

6.2. C í   sá   p ú   ợ  

tr    qu    ệ          

6.2.1. T    ứ  b   ă      

6.2.2. T    ứ   á    ạt      

   ạ  k ó  

6.3. M t số        k á   ủ  

  ƣờ           

6.3.1. Hợp               

6.3.2. Bả    ểm 

6.3.3. Đ ều k ệ   àm v ệ , vấ  

 ề an toàn- vệ s             

6.3.4. T ờ    ờ  àm v ệ ,    ỉ 

  ơ  

C       ố  vớ               

  ả  , 

s    v    

 àm bà  

k ểm tr  

     k  

25-30 CHƢƠNG 7  XUNG ĐỘT VÀ 

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

7.1. Xu     t tạ   ơ   àm 

v ệ  

7.1.1. Cá  dạ    u     t tr    

qu    ệ          

7.1.2. N uy     â   u     t 

7.2. Tr      ấp           á 

nhân 

7.2.1.   á    ệm và  ặ    ểm 

 ủ  tr      ấp           á 

nhân 

7.2.2. G ả  quy t tr      ấp 

          á   â   

7.3. G ả  quy t tr      ấp 

         tập t ể 

7.3.1. Khái   ệm và  ặ    ểm 

 ủ  tr      ấp          tập t ể 

7.3.2. G ả  quy t tr      ấp 

         tập t ể và  ì    ô   

7.3.3. G ả  quy t  ậu quả  ủ  

 ì    ô   

7.3.4. Cá   ơ     p       ừ  

và   ả  quy t tr      ấp     

     

CLO1 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

Dạy  

T uy t 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể, 

 ặt  âu  ỏ  

 ợ  mở  

Họ   N    

  ả  , trả 

 ờ   âu  ỏ  

AM1 

 

 7.4. Đì    ô   và   ả  quy t 

 ì    ô   

CLO1 

CLO2 

Dạy  

T uy t 

AM1 

AM2 
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7.4.1. Bả    ất  ủ   ì    ô   

7.4.2. V   tr        ạ   ủ  

 ô     à  tr     ì    ô   

7.4.3. Cá  quy  ị    ủ  p áp 

 uật V ệt N m về t    ứ   ì   

 ô    ợp p áp 

7.4.4. Đì    ô   bất  ợp p áp 

và nguyên nhân. 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

  ả  ,   ả  

t í    ụ 

t ể,  ọ  

theo tình 

 uố    

Họ   N    

  ả  ,   ả  

quy t tì   

 uố   

 

12. Phƣơng 

pháp đánh 

giá 

 

Điểm thành phần Bài đánh 

giá 

(AMs) 

CĐR môn 

học 

(CLOs) 

Tỷ lệ 

A1  Đ ểm   uy    ầ   

(20 %) 

 

AM1 

Đá     á 

chuyên 

 ầ  

CLO6 

 

10% 

AM2 Bà  

tập  á 

  â   

  óm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

10% 

A2  Đ ểm      k  (20 %) AM4 

  ểm 

tr  t   

v  t 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

20% 

A3  Đ ểm  uố  k  (60 %) AM7 

V  t bá  

 á , t ểu 

 uậ  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

60% 

13. Tài liệu 

phục vụ học 

phần 

Tà    ệu   á  trì     í    1   P ạm N ọ  T à   (2018)  Bà    ả   

Qu    ệ          tr    t    ứ   Trƣờ   

Đạ   ọ  L        - X       

Tà    ệu t  m k ả   b  

sung 

 2  B  Luật          2012 

3   Luật Cô     à  2012 

4  N uyễ  Duy P ú  (2012)  Qu    ệ 

         tr    d         ệp   ỏ và 

vừ   N à  uất bả  L        - X        

Trang Web/CDs tham 

k ả  

 

 

 

 

14. Hƣớng dẫn 

sinh viên tự học 

Nội dung Số giờ TC Nhiệm vụ của sinh 

viên 

BÀI 1   HÁI QUÁT VỀ 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

TRONG TỔ CHỨC 

6 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    
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1 1 Bả    ất,  ặ    ểm 

 ủ  qu    ệ          

tr    t    ứ   

1 2 Cá  y u tố  ấu t à   

 ệ t ố   qu    ệ     

     tr    t    ứ  

1 3  Cá  y u tố mô  

trƣờ    ủ  qu    ệ     

     tr    t    ứ  

1 4  Đố  tƣợ          

 ứu và p ƣơ   p áp 

        ứu  ọ  p ầ  

Qu    ệ          tr    

t    ứ   

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

1 

Tà    ệu 4,  ọ    ƣơ   

2,6 

 

BÀI 2  CÔNG ĐOÀN 

TRONG TỔ CHỨC 

2 1 Đạ  d ệ    ƣờ      

     tr    t    ứ   

2 2 N     t á   t ứ  

 ố  vớ  Cô     à    ệ  

  y và   ả  p áp k    

p ụ  

2 3 Cô     à   ơ sở và 

tí        ập  ủ   ô   

  à   ơ sở 

2 4 Cá    ạt      m    

tí    ạ  d ệ   ủ   ô   

  à   ơ sở  

12 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

2 

Tà    ệu 4,  ọ    ƣơ   

7 

Tìm   ểu  á  quy  ị   

p áp  uật về   ạt      

 ủ    ô     à   ơ sở ở 

tà    ệu số 2, 3 

 

BÀI 3  TỔ CHỨC ĐỐI 

THOẠI TRONG QUAN 

HỆ LAO ĐỘNG 

3 1   á    ệm và  ặ  

  ểm  ố  t  ạ         

3 2 Cá    ều k ệ   ố  

t  ạ         

3 3 Cá    uy   t    ố  

t  ạ           ệu quả 

3 4 V   tr   ủ   ố  t  ạ  

       

3 5 P â    ạ   ố  t  ạ  

       

3 6  Hì   t ứ   ố  t  ạ  

       

3 7 Cá  k     ố  t  ạ  

12 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

3 

Tà    ệu 4,  ọ    ƣơ   

7 và 10 

Tìm   ểu  á  quy  ị   

p áp  uật về  ố  t  ạ  

      , tà    ệu số 2 

G ả  quy t bà  tập tì   

 uố     ƣơ   3, tà  

  ệu số 1  
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trong qu    ệ          

3 8 N   du    ố  t  ạ  

       

BÀI 4   THƢƠNG 

LƢỢNG TRONG 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

4 1   á    ệm,  ặ    ểm 

 ủ  t ƣơ    ƣợ    

4 2  V   tr   ủ  t ƣơ   

 ƣợ   

4 3 Cá   ì   t ứ   ủ  

t ƣơ    ƣợ   

4 4 Cá  sả  p ẩm  ủ  

t ƣơ    ƣợ             

4 5 T    ứ  t ƣơ   

 ƣợ   

4 6 T     à   t ƣơ   

 ƣợ   

4 7   t t ú  t ƣơ   

 ƣợ   

6 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

4 

Tìm   ểu  á  quy  ị   

p áp  uật về t ƣơ   

 ƣợ  , tà    ệu số 2 

G ả  quy t bà  tập tì   

 uố     ƣơ   4, tà  

  ệu số 1 

BÀI  5   NỘI QUY VÀ 

CHẤP HÀNH  Ỷ 

LUẬT LAO ĐỘNG 

5 1 N   quy          

5 2 C ấp  à   kỷ  uật 

         

5 3 Xử  ý kỷ  uật     

   g 

6 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

5 

Tà    ệu 4,  ọ    ƣơ   

7 

Tìm   ểu  á  quy  ị   

p áp  uật về     quy     

    , tà    ệu số 1,2 

G ả  quy t bà  tập tì   

 uố     ƣơ   5, tà  

  ệu số 1 

BÀI 6  MỘT SỐ 

QUYỀN LỢI CƠ BẢN 

CỦA NGƢỜI  LAO 

ĐỘNG 

6 1 T ề   ƣơ   và t ề  

t ƣở   tr    qu    ệ     

     

6 2 C í   sá   p ú   ợ  

tr    qu    ệ           

6 3 M t số        k á  

 ủ    ƣờ           

6 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

6 

Tìm   ểu quy  ị   p áp 

 uật về     du     ƣơ   

6, tà    ệu số 2 
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BÀI 7  XUNG ĐỘT VÀ 

TRANH CHẤP LAO 

ĐỘNG 

7 1 Xu     t tạ   ơ   àm 

v ệ  

7 2 Tr      ấp          

cá nhân 

7 3 G ả  quy t tr    

  ấp          tập t ể 

7 4 Đì    ô   và   ả  

quy t  ì    ô   

12 Đọ  trƣớ  tà    ệu t  m 

k ả , tóm t t và tr ể  

k    ý   í    

Tà    ệu 1,  ọ    ƣơ   

7 

Tà    ệu 4,  ọ    ƣơ   

7 

Tìm   ểu  á  quy  ị   

p áp  uật về tr      ấp 

        , tà    ệu số 2 

G ả  quy t bà  tập tì   

 uố     ƣơ   7, tà  

  ệu số 1 

 

 

15. Đội ngũ 

giảng viên giảng 

dạy 

Họ và tên Học hàm, 

học vị  

Chuyên môn 

Cấ  H u Dạ  T ạ  sỹ      t            

Hà N m P     T ạ  sỹ Quả  trị   â   ự   

L  T úy Hà T ạ  sỹ Quả  trị   â   ự   

N ô T ị M   T ạ  sỹ Tâm  ý  ọ  

N uyễ  Đứ  C   T ạ  sỹ Tâm  ý  ọ  

N uyễ  T ị Tố N ƣ T ạ  sỹ P áp  uật quyề      

  ƣờ  

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hà Xuân Hùng 

 

 

 


